
 Phụ lục 2                 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG –THUẾ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG-THUẾ) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

1.  Nghị 

quyết 

- Số 30/2016/NQ-HĐND 

- Ngày 09/12/2016 

- Quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nước giữa các cấp chính quyền 

địa phương giai đoạn 2017 - 

2020 

Điểm c, d Khoản 1, Điều 1. 

Điểm c, g khoản 1 Điều 3. 

 

 

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

19/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 

của HĐND tỉnh Quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nước giữa các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Bình Định năm 2021 

01/01/2021 

2.  Nghị 

quyết 

- Số 34/2016/NQ-HĐND 

- Ngày 09/12/2017 

- Quy định các loại phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Bình Định  

Số thứ tự số thứ 3 điểm b 

khoản 3 Điều 2. 

Số thứ tự 5 Mục A, số thứ 

tự 6 Mục B và Mục C 

khoản 3 Điều 14. 

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

20/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bãi bỏ quy định 

về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Bình Định  

06/12/2020 

 QUYẾT ĐỊNH    

3.  Quyết 

định 

- Số 73/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 19/12/2016 

- Ban hành Quy định phân cấp 

Điểm c, d Khoản 1, Điều 1. 

Điểm c, g khoản 1 Điều 3. 

 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

81/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 

của UBND tỉnh Quy định phân cấp 

01/01/2021 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân 

sách nhà nước giữa các cấp chính 

quyền địa phương tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2017 - 2020. 

nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nước giữa các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Bình Định năm 2021 

4.  Quyết 

định 

- Số 75/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 19/12/2016 

- Quy định các loại phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Số thứ tự thứ 3, điểm b 

Khoản 3 Điều 2. 

Số thứ tự 5 Mục A, số thứ 

tự 6 Mục B và Mục C 

Khoản 3 Điều 14. 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

82/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 

của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ quy định 

về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

01/01/2021 

5.  Quyết 

định 

- Số 79/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 19/12/2019 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 57/2018/QĐ-

UBND ngày 07/12/2018 của 

UBND tỉnh quy định một số 

mức chi cho công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh 

Điểm 2 khoản 1 Điều 1. Được điều chỉnh tại Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 

của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

06/01/2020 

 II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

6.  Nghị 

quyết 

- Số 91/2017/NQ-HĐND 

- Ngày 08/12/2017 

- Giao kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn    2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

01/8/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 2020 trên địa bàn tỉnh 

7.  Nghị 

quyết 

- Số 02/2018/NQ-HĐND 

- Ngày 05/02/2018 

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2016 – 2020 và năm 2018 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn    2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 

8.  Nghị 

quyết 

- Số 14/2018/NQ-HĐND 

- Ngày 19/7/2018 

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư giai đoạn trung hạn 

2016-2020 và năm 2018 (nguồn 

vốn của tỉnh) 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn    2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 

9.  Nghị 

quyết 

- Số 35/2018/NQ-HĐND 

- Ngày 07/12/2018 

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

trung hạn 2016 - 2020 và kế 

hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách nhà nước năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn  2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 

10.  Nghị 

quyết 

- Số 10/2019/NQ-HĐND 

- Ngày 11/7/2019 

- Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn  2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

11.  Nghị 

quyết 

- Số 30/2019/NQ-HĐND 

- Ngày 02/10/2019 

- Về việc sửa đổi, bổ sung danh 

mục và phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 và 

năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh) 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn  2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 

12.  Nghị 

quyết 

- Số 40/2019/NQ-HĐND 

- Ngày 13/12/2019 

- Về việc Sửa đổi, bổ sung kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016 

- 2020 và kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách nhà nước năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách tỉnh 

giai đoạn  2016-2020 và 

năm 2020; chi tiết như phụ 

lục 03 kèm theo. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 và năm 

2020 trên địa bàn tỉnh 

01/8/2020 

 QUYẾT ĐỊNH    

 Không     

  III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

13.  Quyết 

định 

- Số 40/2020/QĐ-UBND 

- Ngày 19/9/2012 

- Về việc ban hành Quy chế 

Khoản 1, khoản 3 Điều 3, 

khoản 3 Điều 4, Điều 6, 

Điều 12, Điều 13, Điều 14, 

Được bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 

45/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy 

08/8/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

quản lý, vận hành và cung cấp 

thông tin trên Cổng thông tin 

điện tử và các Trang thông tin 

điện tử của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

khoản 2 Điều 15, Điều 16 

và khoản 4 Điều 18. 

 

chế quản lý, vận hành và cung cấp thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình 

Định 

  IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

14.  Quyết 

định 

- Số 20/2012/QĐ-UBND 

- Ngày 22/6/2012 

- Ban hành Quy định về quản 

lý, sử dụng tạm thời một phần 

vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông trên địa 

bàn tỉnh 

 

Điều 2; Điều 5; Điều 6; 

Điều 7; Điều 8; Điều 9. 

Điểm a khoản 1 Điều 11; 

Khoản 2 Điều 11; khoản 2, 

khoản 3 Điều 14; điểm a 

khoản 4 Điều 14; 

khoản 4 Điều 16; 

 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

70/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 

của UBND tỉnh Ban hành Quyết định 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy 

định về quản lý, sử dụng tạm thời một 

phần vỉa hè, lòng đường đô thị ngoài 

mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Định ban hành kèm theo Quyết 

định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 

22/6/2012 của UBND tỉnh Bình Định 

15/11/2020 

15.  Quyết 

định 

- Số 39/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 28/7/2016 

- Ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình 

Điểm a Khoản 1 Điều 5. 

Khoản 2 Điều 6. 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 7. 

Khoản 1, Khoản 2 và 

Khoản 4 Điều 10. 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về việc phân công, 

phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng 

01/02/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của 

UBND tỉnh 

Khoản 1 Điều 6 Được sửa đổi bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về việc phân công, phân 

cấp quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-

UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định và Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 

của UBND tỉnh Bình Định 

01/6/2020 

16.  Quyết 

định 

- Số 14/2017/QĐ-UBND 

- Ngày 30/3/2017 

- Ban hành Quy định về quy 

trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Điều 7. 

Khoản 2, 4, 10, 11 Điều 8. 

 

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 

30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quy định về quy trình bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

01/06/2020 

17.  Quyết 

định 

- Số 25/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 27/6/2019 

- Ban hành quy định về lập, 

khoản 1, 3 Điều 4; điểm d, 

đ khoản 1 Điều 6 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

01/7/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

thẩm định, phê duyệt, quản lý 

thực hiện quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn tỉnh 

của Quy định về lập, thẩm định, phê 

duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô 

thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

18.  Quyết 

định 

- Số 33/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 19/7/2019 

- Ban hành quy định về lập, 

thẩm định, phê duyệt, quản lý 

thực hiện quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 

phát triển nhà ở xã hội trên 

địa bàn tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2016-2020 và bổ sung 

giai đoạn 2021-2025 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

39/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của 

UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Kế 

hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 

và bổ sung giai đoạn 2021-2025 

05/8/2020 

19.  Quyết 

định 

- Số 04/2020/QĐ-UBND 

- Ngày 17/7/2020 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về 

một số loại phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Khoản 1, 2, 4 Điều 1. 

 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về việc phân công, phân 

cấp quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-

UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định và Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 

của UBND tỉnh Bình Định 

01/6/2020 

  V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) 
 

 NGHỊ QUYẾT    
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

20.  Nghị 

quyết 

- Số 46/2016/NQ-HĐND 

- Ngày 09/12/2016 

- Về việc quy định điều kiện 

học sinh trên địa bàn tỉnh được 

hưởng chính sách hỗ trợ và 

mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu 

ăn cho học sinh theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ. 

Khoản 1 Điều 1 Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và 

một số nội dung Nghị quyết số 

46/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

việc quy định điều kiện học sinh trên địa 

bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ 

và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho 

học sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ  

27/7/2020 

 QUYẾT ĐỊNH    

21.  Quyết 

định 

- Số 78/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 21/12/2016 

- Quy định điều kiện học sinh 

trên địa bàn tỉnh được hưởng 

chính sách hỗ trợ và mức khoán 

kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học 

sinh bán trú theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ 

Khoản 1 và khoản 7 Điều 1 Được sửa đổi bởi Quyết định số 

48/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và 

một số nội dung Quyết định số 

78/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc quy định điều kiện học sinh trên địa 

bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ 

và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho 

học sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ 

10/8/2020 

22.  Quyết 

định 

- Số 15/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 01/4/2019 

Khoản 1 Điều 1. 

Khoản 3 Điều 5. 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

20/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của 

11/5/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Ban hành Quy chế tuyển sinh 

trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Dòng thứ 4 điểm b khoản 1  

Điều 10. 

Điểm c khoản 2  Điều 10. 

Điểm a, b khoản 3 Điều 10. 

Gạch đầu dòng thứ 5 điểm 

b khoản 1 Điều 11. 

Gạch đầu dòng thứ 6 điểm 

a khoản 3 Điều 11. 

Gạch đầu dòng thứ 4, thứ 5  

điểm c khoản 1 Điều 12. 

Gạch đầu dòng thứ 1, điểm 

a khoản 3 Điều 12. 

điểm f khoản 6 Điều 12. 

Điều 14. 

Điểm d khoản 1 Điều 15. 

Điểm a khoản 3 Điều 19. 

Điểm c, d khoản 1 Điều 24. 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế tuyển sinh trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Bình Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh 

 VI. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

23.  Nghị 

quyết 

- Số 22/2018/NQ-HĐND 

- Ngày 19/7/2018 

- Ban hành chính sách hỗ trợ 

kinh phí thực hiện Chương 

trình Sữa học đường trong các 

khoản 6 Điều 1. Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, khoản 6 Điều 1 

của Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về ban 

hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực 

16/12/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

cơ sở giáo dục mầm non trên 

địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 

2018-2020 

hiện chương trình Sữa học đường trong 

các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 

tỉnh Bình Định từ năm 2018-2020 

 QUYẾT ĐỊNH    

24.  Quyết 

định 

- Số 32/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 20/7/2018 

- Ban hành Quy định thực hiện 

chính sách hỗ trợ kinh phí cho 

Chương trình sữa học đường 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Bình Định 

từ năm 2018-2020 

Điều 7 Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

83/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 

của UBND tỉnh Sửa đổi Điều 7 của Quy 

định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí 

cho Chương trình sữa học đường trong 

các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 

tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 

2020 được ban hành kèm theo Quyết 

định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

28/12/2020 

  VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

25.  Quyết 

định 

- Số 35/2014/QĐ-UBND 

- Ngày 23/12/2014 

- Về việc điều chỉnh định mức, 

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp 

dụng trong vận tải hành khách 

bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp 

Điều chỉnh, bổ sung định 

mức kinh tế kỹ thuật, định 

mức chi phí áp dụng đối 

với dịch vụ công ích vận 

tải khách công cộng bằng 

xe Buýt 

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung định 

mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí 

áp dụng đối với dịch vụ công ích vận tải 

khách công cộng bằng xe Buýt trên địa 

18/4/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

vận tải khách công cộng Quy 

Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải 

Bình Minh 

bàn tỉnh 

26.  Quyết 

định 

- Số 60/2016/QĐ-UBND 

- Ngày 25/11/2016 

- Ban hành Quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ đối với hệ 

thống đường địa phương trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

Điều 9. 

Điều 10. 

Điểm b, c khoản 3 Điều 15. 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

69/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 

của UBND tỉnh Về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ đối với hệ thống đường địa 

phương trên địa bàn tỉnh 

01/11/2020 

27.  Quyết 

định 

- Số 59/2017/QĐ-UBND 

- Ngày 19/10/2017 

- Về việc điều chỉnh số hiệu hệ 

thống đường tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

Điều chỉnh cục bộ hướng 

tuyến đường ven biển 

(ĐT.639) (Quy Nhơn - 

Tam Quan) 

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND tỉnh Về việc điều chỉnh cục bộ 

hướng tuyến đường ven biển (ĐT.639) 

(Quy Nhơn - Tam Quan) 

24/4/2020 

28.  Quyết 

định 

- Số 46/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 10/10/2018 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 

60/2016/QĐ-UBND ngày 

25/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ đối với hệ thống 

đường địa phương trên địa bàn 

Khoản 4, khoản 5, điểm c, 

d khoản 9 Điều 1. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

69/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 

của UBND tỉnh Về việc Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ đối với hệ thống đường địa 

phương trên địa bàn tỉnh 

01/11/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tỉnh Bình Định 

  VIII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

29.  Nghị 

quyết 

- Số 47/2019/NQ-HĐND 

- Ngày 13/12/2019 

- Ban hành Bảng giá các loại 

đất định kỳ 5 năm (năm 2020-

2024) trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Sửa đổi tên thị xã Hoài 

Nhơn vào các bảng giá đất 

nông nghiệp (bảng ghi số 

1,2,4,6) và bảng giá đất ở 

tại nông thôn (Bảng giá số 

7); 

Sửa đổi, bổ sung giá đất ở 

tại thị trấn và ven trục 

đường giao thông các 

huyện (Bảng số 8); 

Sửa đổi, bổ sung giá đất ở 

tại phường và ven trục 

đường giao thông thị xã An 

Nhơn (Bảng số 9) 

Giá đất ở tại phường và 

ven trục đường giao thông 

thị xã Hoài Nhơn (Bảng giá 

số 9a); 

Giá đất ở tại thành phố 

Quy Nhơn (bảng giá số 10) 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 

của HĐND tỉnh Ban hành sửa đổi, bổ 

sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

01/01/2021 

 QUYẾT ĐỊNH    
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

30.  Quyết 

định 

- Số 37/2014/QĐ-UBND 

- Ngày 25/12/2014 

- Quy định hạn mức đất ở trên 

địa bàn tỉnh 

 

Sửa đổi hạn mức đất của 

huyện Hoài Nhơn (nay là 

thị xã Hoài Nhơn) 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

78/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 

của UBND tỉnh Bổ sung quy định hạn 

mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

01/01/2021 

31.  Quyết 

định 

- Số 65/2019/QĐ-UBND 

- Ngày 18/12/2019 

- Ban hành Bảng giá các loại 

đất định kỳ 5 năm (năm 2020-

2024) trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

 

Sửa đổi tên thị xã Hoài 

Nhơn vào các bảng giá đất 

nông nghiệp (bảng ghi số 

1,2,4,6) và bảng giá đất ở 

tại nông thôn (Bảng giá số 

7); 

Sửa đổi, bổ sung giá đất ở 

tại thị trấn và ven trục 

đường giao thông các 

huyện (Bảng số 8); 

Sửa đổi, bổ sung giá đất ở 

tại phường và ven trục 

đường giao thông thị xã An 

Nhơn (Bảng số 9) 

Giá đất ở tại phường và 

ven trục đường giao thông 

thị xã Hoài Nhơn (Bảng giá 

số 9a); 

Giá đất ở tại thành phố 

Quy Nhơn (bảng giá số 10) 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 

của UBND tỉnh Ban hành sửa đổi, bổ 

sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

01/01/2020 



14 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

  IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

32.  Quyết 

định 

- Số 48/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 28/8/2018 

- Ban hành Quy chế phối hợp 

về quản lý làng nghề, ngành 

nghề nông thôn và công nhận 

nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống trên địa 

bàn tỉnh Bình Định  

khoản 2, Điều 10. 

Điều 11 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Quy chế phối hợp về quản lý 

làng nghề, ngành nghề nông thôn và 

công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Bình Định ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

04/5/2020 

  X. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

33.  Quyết 

định 

- Số 78/2017/QĐ-UBND 

- Ngày 18/12/2017 

Điều 40 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của 

UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo 

15/6/2020 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Ban hành Quy chế về kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản  quy phạm pháp luật và 

tổ chức, quản lý cộng tác viên 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

  XI. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

34.  Quyết 

định 

- Số 22/2018/QĐ-UBND 

- Ngày 14/6/2018 

- Ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

Điểm a, khoản 4 Điều 16 Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 

số 07/2020/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 

16 của Quy chế phối hợp quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

06/3/2020 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không. 
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